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ỦY BAN NHÂN DÂN
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Giữa chủ rừng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, lực lượng vũ trang và Hạt Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND

ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ phối hợp giữa chủ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng, đất lâm nghiệp và các hạt Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Đối với quy định nhiệm vụ phối hợp giữa các ngành: Kiểm lâm, Công an và Quân đội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh(ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02/02/2004 của UBND tỉnh)

2. Quy chế này được tổ chức thực hiện trong địa bàn các xã, huyện, có đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy chế này điều chỉnh đối tượng phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế phối hợp này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dất lâm nghiệp: Là đất được Nhà nước quy hoạch để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; bao gồm đất có rừng và đất chưa có rừng.

2. Rừng: Là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

3. Độ che phủ của tán rừng: Là mức độ che kín của tán cây rừng đối với đất rừng, được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười giữa diện tích đất rừng bị tán cây rừng che bóng và diện tích đất rừng.

4. Phát triển rừng: Là việc trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo và việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản khả, năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.

5. Chủ rừng: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng, cho thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, nhận chuyển nhượng rừng từ các chủ rừng khác.

6. Công nhận quyền sử dụng rừng, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng: Là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hửu rừng sản xuất là rừng trồng bằng hình thức ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

7. Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm: Là loài thực vật, động vật có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học và môi trường, số lượng còn it trong tự nhiên hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do Chính phủ quy định chế độ quản lý, bảo vệ
8. Lâm sản: Là sản phẩm khai thác từ rừng gồm thực vật rừng, động vật rừng, và các sinh vật rừng khác. Lâm sản gồm gỗ va lâm sản ngoài gỗ.

9. Hồ sơ quản lý rừng: Là lý lịch rừng được lập cho từng lô rừng được điều tra tai thực địa rừng thuộc một trong ba loại rừng, gắn với chủ rừng tại các đơn vị hành chính và được chỉnh lý cập nhật thường xuyên những biến động sau mỗi kỳ kiểm kê rừng để làm căn cứ cho việc thống kê rừng hằng năm. Hồ sơ quản lý rừng bao gồm những số liệu về diện tích rừng, trữ lượng rừng, phương án điều chế rừng (nếu có) và tình hình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, bản đồ kèm theo thể hiện đến lô quản lý và các tài liều về quy hoạch, kế học dựn án hoặc đề án liên quan đến lô quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Thống kê rừng: Là việc ghi chép, tổng hợp, phân tích, diện tích,trữ lượng rừng theo sổ sách và hồ sơ quản lý rừng; việc thống kê được thực hiện trên toàn bộ diện tích rừng trong và ngoài quy hoạch 3 loại rừng và cây trồng phân tán. Thống kê rừng được thực hiện hàng năm và thông báo kết quả vào thời điểm 31/12. Việc thống kê rừng được thực hiện theo cấp quản lý tỉnh huyện xã.

11. Theo dõi diễn biến rừng: Có nội dung phục vụ cho việc kiểm kê rừng nhằm xác định diện tích, trữ lượng của lô rừng trên thực tế và cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng và phục vụ cho công tác thống kê rừng tại những địa bàn được kiểm kê rừng trong năm

Điều 3. Quy định trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng

1. Chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và sử dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê theo quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Các chủ rừng là các Công ty Cao su, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn thông qua quyết định phân công hoặc giấy ủy quyền cho người chịu trách nhiệm trực tiếp để tổ chức quản lý, sử dụng và bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê trong phạm vi, quyền hạn của mình.  Người được phân công hoặc được ủy quyền phải có đủ thẩm quyền trong quan hệ làm việc với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện, xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng và đất lâm nghiệp có trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý theo quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Cơ quan Kiểm lâm Bình Phước là lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP BẢO VỆ RỪNG

Điều 4. Xây dựng phương án bảo vệ rừng

1. Xây dựng phương án bảo vệ rừng của chủ rừng

Căn cứ hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm, hàng năm, chủ rừng phải chủ động phối hợp với UBND các xã xây dựng phương án bảo vệ rừng trên phạm vi rừng và đất lâm nghiệp được giao, được thuê. Báo cáo Ban chỉ đạo bảo vệ rừng huyện (thông qua Hạt Kiểm lâm) xem xét để tham mưu cho UBND huyện tổ chức phê duyệt.

Chủ rừng phải hoàn thành Phương án này trước ngày 30/11 hàng năm và gửi phương án đến UBND xã, hạt Kiểm lâm và UBND huyện. 

2. Xây dựng phương án bảo vệ rừng cấp xã
Trên cơ sở phương án bảo vệ rừng hàng năm của các chủ rừng trên địa bàn xã và hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Bảo vệ rừng - tổ chức việc xây dựng phương án bảo vệ rừng, gửi Hạt Kiểm lâm xem xét, tham mưu cho UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/12 hàng năm.

Công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã (gọi tắt Kiểm lâm địa bàn) có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã xây dựng phương án bảo vệ rừng của xã.

3. Xây dựng phương án bảo vệ rừng cấp huyện

Trên cơ sở phương án bảo vệ rừng hàng năm của UBND các xã, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo bảo vệ rừng - tổ chức xây dựng phương án bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; báo cáo Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 25/12 để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu tháng 01 hàng năm. Hạt Kiểm lâm là cơ quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng phương án bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định các phương án bảo vệ rừng của chủ rừng, của Ban Bảo vệ rừng xã để tham mưu cho UBND huyện phê duyệt. Sau khi được phê duyệt Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm gửi các phương án của chủ rừng và xã cho các đơn vị này để thực hiện.

Trên cơ sở thẩm định của Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm xem xét và phê duyệt phương án bảo vệ rừng của các chủ rừng, của UBND các xã có rừng.

4. Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm biên soạn và hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm đề cương nội dung của phương án bảo vệ rừng. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm trong việc xây dựng phương án bảo vệ rừng hàng năm.

Điều 5. Phối hợp trong tổ chức bảo vệ rừng

Trên cơ sở phương án bảo vệ rừng đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, các chủ rừng có trách nhiệm triển khai thực hiện phương án của mình. 

1. Đối với chủ rừng

a) Chủ rừng có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện bảo vệ rừng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, được thuê theo nội dung phương án bảo vệ rừng đã được phê duyệt; đồng thời, huy động lực lượng của mình theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện, xã để hỗ trợ truy quét trên địa bàn xã, huyện.

Trong trường hợp, những hành vi vi phạm có tính chất, quy mô và mức độ phức tạp, vượt quá khả năng kiểm tra, kiểm soát của chủ rừng, chủ rừng báo cáo Chủ tịch UBND xã để có biện pháp hỗ trợ như: Huy động lực lượng bảo vệ rừng của xã hoặc lực lượng của huyện, của tỉnh hỗ trợ.

b) Khi bắt quả tang tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến rừng trong lâm phần quản lý, chủ rừng: Lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm; đồng thời, áp giải ngay đối tượng vi phạm và toàn bộ hồ sơ có liên quan về UBND xã hoặc Hạt Kiểm lâm sở tại để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Trường hợp không bắt được quả tang đối tượng phá rừng, chủ rừng phối hợp với Kiểm lâm địa bàn lập biên bản xác minh về vị trí, diện tích rừng bị thiệt hại, số lượng, chủng loại, khối lượng lâm sản thiệt hại và tổ chức theo dõi, lập biên bản tang vật, phương tiện vi phạm của những đối tượng vi phạm khi họ thực hiện những phần công việc sau khi phá rừng trái phép như: Dọn đất, trồng tỉa, cưa xẻ, vận chuyển lâm sản và bàn giao UBND xã hoặc hạt Kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật..

2. Đối với UBND xã có rừng và đất lâm nghiệp

Chủ tịch UBND xã có nhiệm vụ triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng trên địa bàn xã đã được phê duyệt như: Xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng hàng tháng; phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng hàng tháng cụ thể cho từng thành viên trong Ban bảo vệ rừng; tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét các hành vi phá hoại tài nguyên rừng, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Huy động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, Tổ bảo vệ rừng xã, thôn, ấp, các chủ rừng trên địa bàn xã để hỗ trợ trong các trường hợp mức độ vi phạm phức tạp, vượt quá khả năng của chủ rừng mà chủ rừng đề nghị hỗ trợ. Trong trường hợp quá khả năng thực hiện của xã, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xin lực lượng hỗ trợ.

Hàng tháng, tổ chức họp giao ban Ban bảo vệ rừng xã theo định kỳ để đánh giá kết quả đã thực hiện trong tháng, đề ra kế hoạch tháng sau; kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các thành viên trong Ban Bảo vệ rừng xã, các chủ rừng thiếu trách nhiệm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (từ đây viết tắt là Quyết định số 77). Đề xuất thu hồi diện tích đất rừng đã bị phá mà không phát hiện được đối tượng vi phạm và diện tích này đã được đưa vào trồng cây lâu năm hoặc ngắn ngày.


3. Đối với UBND huyện có rừng và đất lâm nghiệp

Chủ tịch UBND huyện có nhiệm vụ triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng của huyện đã được phê duyệt.  
Huy động các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Ban Bảo vệ rừng xã để thực hiện tuần tra truy quét và hỗ trợ cho các xã trong trường hợp quá khả năng thực hiện của cấp xã; khi cần thiết, báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh hỗ trợ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ rừng của các chủ rừng, các xã.

Hàng quý, tổ chức họp giao ban Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng huyện để đánh giá kết quả đã thực hiện trong quý, đề ra kế hoạch quý sau; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng huyện, Ban Bảo vệ rừng xã, các chủ rừng thiếu trách nhiệm theo Quyết định số 77, tổng hợp diện tích rừng bị phá phải thu hồi, chỉ đạo tổ chức thu hồi đất rừng bị phá và lấn chiếm; có kế hoạch sử dụng sau thu hồi theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và báo cáo UBND tỉnh.
4. Đối với Kiểm lâm

- Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND xã triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng cấp xã trên địa bàn phụ trách và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của công chức Kiểm lâm cấp xã.
- Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng của huyện, đồng thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND xã, các chủ rừng thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng đã được phê duyệt.

Tổ chức lực lượng của mình để thực hiện nhiệm vụ theo quy định và tham gia lực lượng bảo vệ rừng của huyện để hỗ trợ tuần tra, truy quét khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện.

Tổ chức lực lượng giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án của các chủ rừng, các xã. Đồng thời tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện trong việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các chủ rừng, Chủ tịch UBND xã thiếu trách nhiệm để rừng bị phá theo Quyết định số 77.
Chương III

PHỐI HỢP QUẢN LÝ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP
Điều 6. Quản lý hồ sơ, bản đồ và ranh giới

1. Chủ rừng có trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, bản đồ có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp được giao, được thuê. Các hồ sơ, bản đồ gồm: Sổ quản lý rừng; hồ sơ, bản đồ hiện trạng rừng, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; các hồ sơ, bản đồ về giao khoán đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác; các hồ sơ, bản đồ thực hiện các dự án.

Chủ rừng có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ và bản đồ nêu trên (bản chính) cho Hạt Kiểm lâm và UBND xã sở tại để thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát.

Chủ động phối hợp với hạt Kiểm lâm, UBND xã xác định, cắm mốc ranh giới quản lý của các chủ rừng, ranh giới các loại rừng rõ ràng giữa thực địa và bản đồ. 

2. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, bản đồ có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; yêu cầu và tham gia với chủ rừng trong việc đóng mốc xác định ranh giới ngoài thực địa. 

Đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao cho UBND xã quản lý, sử dụng (UBND xã là chủ rừng), thì thực hiện trách nhiệm như chủ rừng được quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện việc quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, bản đồ có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

4. Hạt kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, bản đồ có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện và thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Điều 7. Phối hợp trong theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, thống kê rừng

1. Chủ rừng có trách nhiệm: Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được giao, được thuê; định kỳ tháng, quý, năm, phải báo cáo tình hình diễn biến tăng giảm rừng và đất lâm nghiệp của mình quản lý sử dụng cho Chủ tịch UBND huyện, UBND xã (nơi nhận báo cáo: Hạt kiểm lâm sở tại). Các báo cáo phải kèm theo hồ sơ có liên quan đến sự tăng, giảm của rừng và đất lâm nghiệp như: Hồ sơ, bản đồ thiết kế trồng rừng, làm đường, biên bản và bản đồ vi phạm phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp; tham gia đoàn kiểm tra tình hình diễn biến rừng khi có yêu cầu.

2. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và thống kê rừng trên địa bàn quản lý. Định kỳ quý, năm tổng hợp và báo cáo UBND huyện tình hình diễn biến tăng giảm rừng và đất lâm nghiệp.

3. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm tra tình hình diễn biến rừng trên địa bàn huyện. Định kỳ quý, năm, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình diễn biến tăng giảm rừng và đất lâm nghiệp. 

4. Đối với Kiểm lâm

- Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định và tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã. Hàng tháng, kiểm lâm địa bàn phối hợp cán bộ địa chính xã và các chủ rừng kiểm tra tình hình thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã. 

Kiểm lâm địa bàn tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND xã báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hàng quý, năm  trên địa bàn huyện.

- Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định và tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo diễn biến rừng của các chủ rừng, của xã, Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra xác minh đối chiếu giữa số liệu và bản đồ, giữa bản đồ và thực địa (thành phần gồm: Kiểm lâm huyện, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính xã, chủ rừng).

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Điều 8. Trong quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp

Trên cơ sở một trong những căn cứ sau: Phương án sản xuất kinh doanh, phương án điều chế rừng, luận chứng kinh tế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết về sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, các văn bản chỉ đạo của các cấp thẩm quyền …; các chủ rừng thực hiện các hoạt động sử dụng rừng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, được thuê. Các hoạt động sử dụng rừng như: Trồng rừng, giao khoán đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ rừng phải gửi toàn bộ các hồ sơ, bản đồ liên quan đến hoạt động sử dụng rừng cho Hạt Kiểm lâm và UBND xã nơi thực hiện để quản lý, kiểm tra, giám sát. Khi thực hiện sản xuất ngoài hiện trường phải đăng ký phương tiện, con người thực hiện với Hạt Kiểm lâm sở tại và UBND xã nơi thực hiện.

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng rừng của các chủ rừng; đồng thời, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chương IV

PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM BẢO VỆ RỪNG

Điều 9. Trong điều tra, xác minh các vụ vi phạm

Chủ rừng có trách nhiệm tham gia cùng với các ngành chức năng: Công an, Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân xã trong việc điều tra, xác minh để làm rõ các tình tiết trong các vụ vi phạm, phục vụ cho công tác xử lý vi phạm trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp của mình.

Điều 10. Kết quả xử lý vi phạm

Trên cơ sở các vụ vi phạm do chủ rừng chuyển đến Ủy ban nhân xã, Kiểm lâm địa bàn tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND xã xử lý vi phạm theo quy định và tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các vụ việc vi phạm, kết quả chấp hành quyết định xử phạt hành chính lên UBND huyện; đồng thời, thông báo cho chủ rừng biết kết quả xử lý và nguyên nhân của các hồ sơ vi phạm được chủ rừng chuyển đến nhưng không xử lý được.

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm xử lý vi phạm theo thẩm quyền và tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm theo quy định; báo cáo kết quả xử lý cho Chi cục Kiểm lâm, đồng thời thông báo cho chủ rừng và UBND các xã biết kết quả xử lý và nguyên nhân của các hồ sơ vi phạm được chủ rừng hoặc UBND các xã chuyển đến nhưng không xử lý được.
Chương V

BÁO CÁO, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Chế độ báo cáo

Chủ rừng có trách nhiệm báo cáo (tháng, quý, năm) cho UBND xã, UBND huyện và hạt Kiểm lâm về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tình hình và kết quả việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phận được giao. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 12 hàng tháng.

UBND các xã có trách nhiệm báo cáo (tháng, quý, năm) cho UBND huyện (Hạt Kiểm lâm) về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tình hình và kết quả việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 14 hàng tháng.

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện trước ngày 15 hàng tháng.

Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18 hàng tháng.

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thực hiện quy chế này, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

Tập thể, cá nhân không hoàn thành trách nhiệm đã quy định trong quy chế này; người nào bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, đúng mức các vi phạm của cấp dưới thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo các quy định hiện hành. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp &  Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ./.
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